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	Số:  2172 /TTr-UBND
	Điện Biên, ngày 19 tháng  6  năm 2014


TỜ TRÌNH

V/v Chia tách, thành lập thôn, bản mới thuộc các huyện: Tuần Giáo, 

Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa và Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2012; Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015; 

Xét đề nghị của UBND các huyện: Tuần Giáo; Mường Nhé; Mường Chà; Tủa Chùa và Mường Ảng tại Tờ trình số 409/TTr-UBND ngày 02/7/2013 của UBND huyện Tuần Giáo về việc thành lập mới bản Phiêng Vang xã Ta Ma thuộc huyện Tuần Giáo; Tờ trình số 687/TTr-UBND ngày 23/10/2013 của UBND huyện Mường Nhé về việc chia tách, thành lập bản mới các xã thuộc huyện Mường Nhé. Tờ trình số 788/TTr-UBND ngày 5/11/2013 của UBND huyện Mường Chà về việc chia tách bản Hồ Chim, thành lập mới bản Hồ Chim 1 và bản Hồ Chim 2 xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà; Tờ Trình số 92/TTr-UBND ngày 03/4/2012 của UBND huyện Tủa Chùa về việc chia tách, thành lập thôn, bản mới thuộc hai xã: Mường Báng và Xá Nhè; Tờ Trình số 97/TTr-UBND ngày 11/6/2012 của UBND huyện Tủa Chùa về việc điều chỉnh số liệu chia tách, thành lập mới thôn, bản thuộc hai xã: Mường Báng, Xá Nhè huyện Tủa Chùa; Tờ trình số 771/TTr-UBND ngày 10/10/2013 của UBND huyện Mường Ảng về việc chia tách một số bản thuộc các xã trên địa bàn huyện Mường Ảng và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 115/TTr-SNV ngày 12/2/2014 về việc chia tách, thành lập bản mới thuộc tỉnh Điện Biên.
 UBND tỉnh xây dựng phương án chia tách từ 28 thôn, bản, đội để thành lập thêm 30 thôn, bản mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

A. LÝ DO CHIA TÁCH THÀNH LẬP MỚI THÔN, BẢN

- Các thôn, bản đề nghị chia tách đều là những thôn bản thuộc khu vực vùng núi cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi có địa hình bị chia cắt, địa bàn rộng, giao thông không đồng bộ; một số thôn, bản dân cư sinh sống thành các cụm cách biệt nhau, phân tán gây khó khăn trong việc quản lý nhà nước và đi lại, sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân.

- Một số thôn, bản thuộc Đề án xắp xếp ổn định dân cư theo Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Giai đoạn 2008-2012; Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015 và các dự án tái định cư, định canh định cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các bản này đã được sắp xếp ổn định dân cư nhưng chưa được thành lập bộ máy thôn, bản để quản lý, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý dân cư, cũng như đảm bảo an ninh trật tự của chính quyền cơ sở.

- Trình độ của đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là cán bộ thôn, bản còn nhiều bất cập, năng lực quản lý Nhà nước còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định, đặc biệt là tình hình di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật.

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, thuận lợi cho công tác tự quản của tổ chức thôn, bản; đồng thời phù hợp với quy hoạch và thực hiện đề án xắp xếp và ổn định dân cư, các dự án tái định cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tạo điều kiện ổn định đời sống Nhân dân và tạo điều kiện cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia về Nông thôn mới; phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyên vọng chính đáng của nhân dân đồng bào các dân tộc, của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Do vậy việc chia tách thành lập mới một số thôn, bản trên địa bàn của tỉnh là hết sức cần thiết.
B. PHƯƠNG ÁN CHIA TÁCH THÀNH LẬP MỚI THÔN, BẢN

I. PHƯƠNG ÁN CHIA TÁCH, THÀNH LẬP MỚI MỘT SỐ THÔN, BẢN THEO CÁC ĐỀ ÁN SẮP XẾP ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ, DỰ ÁN ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT:

1. Thành lập mới bản Phiêng Vang, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo (Thực hiện dự án tái định cư theo Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Điện Biên). 
a) Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 28,299 ha, trong đó:

- Diện tích đất thổ cư: 1,759 ha;

- Diện tích đất nông nghiệp: 26,5 ha;

- Diện tích đất khác: 0,04 ha.

 b) Về dân số: 

- Tổng số hộ: 45 hộ;

- Tổng số khẩu: 206 khẩu;
- Nam: 97 khẩu;

- Nữ: 109 khẩu;

- Số người trong độ tuổi lao động: 98 người, 100% là lao động nông nghiệp. 

- Thành phần dân tộc: 100% người dân tộc Mông.

c) Về tên gọi: Đặt tên là bản Phiêng Vang.  
d) Các điều kiện khác: 

- Bản Phiêng Vang nằm cách trung tâm xã 9,3 km.
- Trên địa bàn điểm bản Phiêng Vang có 08 hạng mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng mức đầu tư 19.720 triệu đồng bao gồm: mặt bằng bố trí dân cư khu vực trung tâm qui hoạch cho 45 hộ.

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,04 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,03 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 0,59 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,53 ha/hộ.

- Có đường bê tông nội cụm;  

- Điểm trường Tiểu học với 02 phòng học, nhà công vụ cho giáo viên; 

- Điểm trường Mầm non với 01 phòng học và nhà công vụ cho giáo viên;

- Nhà sinh hoạt cộng đồng với 70 chỗ ngồi; đang thi công công trình: đường đi từ trung tâm xã vào điểm định canh, định cư tập trung Phiêng Vang;

- Hiện nay đã đưa vào sử dụng 6 hạng mục công trình, còn 2 hạng mục là đường vào bản và nước sinh hoạt đang trong quá trình hoàn thành dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm. Số vốn đã được cấp phát 11.206 triệu đồng; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ làm nhà, phát triển sản xuất, hỗ trợ di chuyển được thực hiện đảm bảo theo phê duyệt, hiện tại toàn bộ 45 hộ đã dựng nhà trên phần đất được giao, dần đi vào ổn định cuộc sống.
e) Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Trạm Củ, xã Ta Ma huyện Tuần Giáo;

- Phía Tây tiếp giáp bản Phình Cứ, xã Ta Ma huyện Tuần Giáo;

- Phía Nam tiếp giáp bản Nà Đắng, xã Ta Ma huyện Tuần Giáo;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Phiêng Cải, xã Ta Ma huyện Tuần Giáo.

2. Thành lập mới bản Nậm San 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Thực hiện dự án tái định cư theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 05/3/2009 của UBND tỉnh Điện Biên). 
a) Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.466,34 ha, trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 1.100 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 80 ha;

- Diện tích đất khác: 1.286,34 ha.

b) Về dân số: 
- Số hộ: 37 hộ;

- Số khẩu: 399 khẩu;

- Nam: 201 khẩu; 

- Nữ: 198 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Mông;
c) Về tên gọi: Đặt tên là bản Nậm San 2.

d) Các điều kiện khác:  

- Bản Nậm San 2 cách trung tâm xã 05 km, các hộ dân đa số đã có nhà ở ổn định, có điện lưới thắp sáng, đường giao thông được mở mới, trường học đã kiên cố.

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,23 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,2 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 0, 47 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,35 ha/hộ.

e) Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Nậm Sin, xã Chung Chải;

- Phía Tây tiếp giáp bản Nậm Khum, xã Chung Chải;

- Phía Nam tiếp giáp bản Nậm Là cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp đường quốc lộ Mường Nhé - Pắc Ma (xã Chung Chải).

f) Sau khi thành lập bản Nậm Nan 2, bản Nậm San hiện nay đặt tên là bản Nậm San 1.
3. Thành lập mới bản Tàng Phon, xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Thực hiện theo dự án sắp xếp, ổn định dân cư theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Điện Biên).

a) Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 600 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 475,1 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 81 ha;

- Diện tích đất khác: 143,9 ha.

b) Về dân số: 

- Số hộ: 20 hộ;

- Số khẩu: 122 khẩu; 

- Nam: 59 khẩu; 

- Nữ: 63 khẩu;  

- Dân tộc: 100% dân tộc Mông.

c) Về tên gọi: Đặt tên là bản Tàng Phon.

d) Các điều kiện khác: 

- Các hộ dân sinh sống tại bản 100% người là người đồng bào dân tộc Mông, bản nằm cách xa trung tâm 09 km, khó khăn cho công tác quản lý. Hiện nay bản có 1 lớp mầm non và 1 lớp tiểu học, có nhà họp bản tạm và chưa có điện lưới thắp sáng. 

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,231 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,198 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 3 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 1,7 ha/hộ.

e) Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Huổi Lích 1 cùng xã; 

- Phía Tây tiếp giáp bản Huổi Lích 2 cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp nhóm bản Tàng Phon, xã Quảng Lâm;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Huổi Lụ 2 cùng xã.
4. Chia tách bản Đoàn Kết để thành lập mới bản Cây Muỗm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Thực hiện dự án tái định cư theo Quyết định số: 119/QĐ-UBND ngày 26 tháng 1 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên). 
a) Bản Đoàn Kết trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.214,21 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 1148,1 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 60 ha;

- Diện tích đất khác: 6,11 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 121 hộ;

- Số khẩu: 479 khẩu;

- Nam: 214 khẩu;

- Nữ: 265 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Hà Nhì.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Nậm Khum cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp Nước CHDCND Lào;

- Phía Nam tiếp giáp bản Nậm Pắc cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn.

b) Thành lập mới bản Cây Muỗm 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 235,1 ha, trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 194,4 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 36 ha;

- Diện tích đất khác: 4,7 ha.
* Về dân số:
- Số hộ: 20 hộ;

- Số khẩu: 67 khẩu;

- Nam: 33 khẩu; 

- Nữ: 34 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Hà Nhì.
* Về tên gọi: Đặt tên là bản Cây Muỗm. 
* Các điều kiện khác:

- Bản Cây Muỗm cách xa trung tâm xã 10 km, có 1 lớp học, bản chưa có điện thắp sáng.

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,14 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,14 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 0,23 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,21 ha/hộ.
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Nậm Khum cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn;

- Phía Nam tiếp giáp bản Đoàn Kết (bản Đoàn Kết còn lại sau khi chia tách);

- Phía Bắc tiếp giáp bản Si Ma cùng xã.

c) Bản Đoàn Kết sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 979,11 ha, trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 953,7 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 24 ha;

- Diện tích đất khác: 1,41 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 101 hộ;

- Số khẩu: 412 khẩu;

- Nam: 181 khẩu; 

- Nữ: 231 khẩu;

- Thành phần Dân tộc: 100% dân tộc Hà Nhì.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Nậm Khum cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp Nước CHDCND Lào;

- Phía Nam tiếp giáp bản Nậm Pắc cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Cây Muỗm (bản đề nghị thành lập).
5. Chia tách bản Nậm Khum để thành lập mới bản Húi To, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Thực hiện dự án tái định cư theo Quyết định số: 119/QĐ-UBND ngày 26 tháng 1 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên). 
a) Bản Nậm Khum trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.980,7 ha, trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp: 1.133 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 158,3 ha;

- Diện tích đất khác: 689,4 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 128 hộ;

- Số khẩu: 741 khẩu;

- Nam: 385 khẩu; 

- Nữ: 356 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Hà Nhì.
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Nậm Sin cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Đoàn Kết cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Nậm San 2, xã Mường Nhé;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Si Ma cùng xã.

b) Thành lập mới bản Húi To 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 848,6 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 570,46 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 90,36 ha;

- Diện tích đất khác: 187,78 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 49 hộ;

- Số khẩu: 185 khẩu;

- Nam: 110 khẩu; 

- Nữ: 75 khẩu;
- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Hà Nhì.
* Về tên gọi: Đặt tên là bản Húi To.

* Các điều kiện khác: 

- Bản hiện chưa có hệ thống giao thông kiên cố, chưa có điện thắp sáng, chưa có nhà họp bản (đang sinh hoạt tạm tại nhà trưởng bản). 

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,24 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,195 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 1 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,71 ha/hộ.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Nậm Sin cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Nậm Khum (còn lại sau khi chia tách);

- Phía Nam tiếp giáp bản Nậm San 2, xã Mường Nhé;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Xà Quế cùng xã.

c) Bản Nậm Khum sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.132,1 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 562,54 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 67,94 ha;

- Diện tích đất khác: 601,62 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 79 hộ;

- Số khẩu: 556 khẩu;

- Nam: 275 khẩu; 

- Nữ: 281 khẩu;
- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Hà Nhì.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Húi To (bản đề nghị thành lập);

- Phía Tây tiếp giáp bản Đoàn Kết cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Nậm San 2, xã Mường Nhé;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Si Ma cùng xã.

6. Chia tách bản Huổi Lụ 2 để thành lập bản Huổi Lụ 3, xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Thực hiện dự án tái định cư theo Quyết định số: 119/QĐ-UBND ngày 26 tháng 1 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên).

a) Bản Huổi Lụ 2 trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.500 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 874 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 221,1 ha;

- Diện tích đất khác: 404,9 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 56 hộ;

- Số khẩu: 282 khẩu;

- Nam: 140 khẩu; 

- Nữ: 142 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Mông.

* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp xã Mường Mô, huyện Mường Tè;

- Phía Tây tiếp giáp bản Huổi Pết, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Pa Tần, xã Pa Tần huyện Nậm Pồ;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Nậm Hính 1, Nậm Hính 2, xã Mường Toong.

b) Thành lập mới bản Huổi Lụ 3 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 750 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 308 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 67,9 ha;

- Diện tích đất khác: 374,1 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 31 hộ;

- Số khẩu: 156 khẩu;

- Nam: 87 khẩu; 

- Nữ: 69 khẩu;

- Dân tộc: 100% dân tộc Mông.

* Về tên gọi: Đặt tên là bản Huổi Lụ 3.

* Các điều kiện khác: 

- Điều kiện vật chất còn thiếu thốn, lớp học và điểm trường đều là nhà tạm, chưa có điện lưới. 

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,22 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,18 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 3 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã:1,5 ha/hộ.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp xã Mường Mô, huyện Mường Tè;

- Phía Tây tiếp giáp bản Huổi Lụ 2 (còn lại sau khi chia tách);

- Phía Nam tiếp giáp bản Pa Tần, xã Pa Tần;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Nậm Hính 2, xã Mường Toong.

c) Bản Huổi Lụ 2 sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 750 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 566 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 153,2 ha;

- Diện tích đất khác: 30,8 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 25 hộ;

- Số khẩu: 126 khẩu;

- Nam: 53 khẩu;

- Nữ: 73 khẩu;

- Dân tộc: 100% dân tộc Mông.

* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Huổi Lụ 3 (bản đề nghị thành lập mới);

- Phía Tây tiếp giáp bản Huổi Pết cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Pa Tần, xã Pa Tần;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Nậm Hính 1, xã Mường Toong.

II. PHƯƠNG ÁN CHIA TÁCH, THÀNH LẬP MỚI MỘT SỐ THÔN, BẢN DO VIỆC DI DÂN ĐÃ HÌNH THÀNH CÁC CỤM DÂN CƯ MỚI:

1. Thành lập mới bản Huổi Đanh, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Điểm bản Huổi Đanh bao gồm một nhóm hộ dân tách ra từ bản Nậm Pan 1 xã Mường Toong và một số hộ dân tộc Mông di cư từ huyện Tủa Chùa sang từ năm 2006, nhóm hộ này đang sinh sống ổn định tại điểm bản Huổi Đanh). 
a) Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.775,1 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 2.200 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 57 ha;

- Diện tích đất khác: 518,1 ha.

b) Về dân số: 

- Số hộ: 40 hộ;

- Số khẩu: 247 khẩu;

- Nam: 125 khẩu; 

- Nữ: 122 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Mông.

c) Về tên gọi: Đặt tên là bản Huổi Đanh. 
d) Các điều kiện khác:

- Bản Huổi Đanh hiện có 01 nhà họp thôn (tạm bằng tre nứa). 01 lớp mầm non và 01 lớp 1. Là bản xa trung tâm xã chưa có điện lưới quốc gia.
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,93 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,71 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 0, 21 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,15 ha/hộ.

e) Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Nậm Pan 1, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Huổi Pinh, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Mường Toong 1 và bản Mường Toong 3, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp xã Tà Tổng huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

2. Chia tách bản Phứ Ma để thành lập mới bản Á Di, xa Leng Su Xìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Bản Á Di có diện tích rộng, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sống thành hai khu biệt lập, gây khó khăn trong công tác quản lý dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn). 
a) Bản Phứ Ma trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 3.000 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 2.250 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 500 ha;

- Diện tích đất khác: 250 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 49 hộ;

- Số khẩu: 223 khẩu;

- Nam: 112 khẩu;

-  Nữ: 111 khẩu.

- Thành phần Dân tộc: 

+ Dân tộc Hà Nhì: 95%; 

+ Dân tộc Mông: 2,5%; 

+ Dân tộc Kinh: 2,5%.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp xã Mù Cả, huyện Mường Tè Lai Châu;

- Phía Tây tiếp giáp bản Suối Voi, xã Chung Chải; 

- Phía Nam tiếp giáp bản Cà Là Pá, xã Chung Chải;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Sen Thượng, xã Sen Thượng.

b) Thành lập mới bản Á Di 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.500 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 1.084 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 281 ha;

- Diện tích đất khác: 135 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 19 hộ;

- Số khẩu: 83 khẩu;

- Nam: 46 khẩu; 

- Nữ: 37 khẩu.

- Thành phần Dân tộc: 95% dân tộc Hà Nhì, còn lại là dân tộc Thái và dân tộc Kinh.

* Về tên gọi: Đặt tên là bản Á Di.  
* Các điều kiện khác:  

- Bản Á Di hiện chưa có nhà họp thôn (sinh hoạt tại nhà trưởng bản) có 1 lớp học cho trẻ mầm non và 1 lớp học cho học sinh lớp 1. Là bản có diện tích rộng, dân cư sống rải rác, xa trung tâm xã, chưa có điện lưới.

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,1 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,09 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 0, 45 ha/hộ.

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,4 ha/hộ

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp xã Mù Cả, huyện Mường Tè Lai Châu;

- Phía Tây tiếp giáp bản Suối Voi xã Chung Chải; 

- Phía Nam tiếp giáp bản Phứ Ma (bản Phứ Ma còn lại sau khi chia tách);

- Phía Bắc tiếp giáp bản Sen Thượng, xã Sen Thượng.

c) Bản Phứ Ma sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.500 ha.

- Diện tích đất nông nghiệp: 1.166 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 219 ha;

- Diện tích đất khác: 115 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 30 hộ;

- Số khẩu: 140 khẩu;

- Nam: 66 khẩu; 

- Nữ: 74 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Hà Nhì.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp xã Mù Cả, huyện Mường Tè Lai Châu;

- Phía Tây tiếp giáp bản Suối Voi, xã Chung Chải;

- Phía Nam tiếp giáp bản Cà Là Pá, xã Chung Chải;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Á Di (bản đề nghị thành lập mới).
3. Chia tách bản A Pa Chải để thành lập mới bản Pờ Nhù Khò xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Bản A Pa Chải là bản biên giới, nhân dân sinh sống không tập chung, là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự).

a) Bản A Pa Chải trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.664,45 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 2.506,56 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 153,48 ha;
- Diện tích đất khác: 4,41 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 86 hộ;

- Số khẩu: 372 khẩu;

- Nam: 185 khẩu; 

- Nữ: 187 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% là người dân tộc Hà Nhì.
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Sen Thượng xã Sen Thượng;

- Phía Tây tiếp giáp nước cộng hòa DCND Lào;

- Phía Nam tiếp giáp bản Tả Cố Khừ cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Tá Miếu cùng xã.

b) Thành lập mới bản Pờ Nhù Khò 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.332,22 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 1.221,02 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 109 ha;

- Diện tích đất khác: 2,2 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 55 hộ;

- Số khẩu: 214 khẩu;

- Nam: 108 khẩu;

- Nữ: 106 khẩu;

- Dân tộc: 100% là người dân tộc Hà Nhì
* Về tên gọi:  Đặt tên là bản Pờ Nhù Khò. 

* Các điều kiện khác: 

- Bản Pờ Nhù Khò là bản biên giới, cách xa trung tâm xã, chưa có điện lưới, đây là bản đặc biệt khó khăn, dân cư đông. 

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,33 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,17 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 2,4 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,68 ha/hộ.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp Nước Cộng hòa DCND Trung hoa;

- Phía Tây tiếp giáp Nước CHDCND Lào;

- Phía Nam tiếp giáp bản A Pa Chải (bản A Pa Chải còn lại sau khi chia tách);

- Phía Bắc tiếp giáp bản Tá Miếu cùng xã.

c) Bản A Pa Chải sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại
* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.332,23 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 1.285,54 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 44,48 ha;

- Diện tích đất khác: 2,21 ha. 
* Về dân số:
- Số hộ: 31 hộ;

- Số khẩu: 158 khẩu;

- Nam: 77 khẩu; 

- Nữ: 81 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% là người dân tộc Hà Nhì.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Sen Thượng xã Sen Thượng;

- Phía Tây tiếp giáp Nước công hòa DCND Lào;

- Phía Nam tiếp giáp bản Tả Cố Khừ cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Tá Miếu cùng xã;

4. Chia tách bản Huổi Khon để thành lập mới bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Bản Huổi Khon là bản nằm trong địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, bản thuộc khu vực biên giới, giao thông đi lại khó khăn. Bản Huổi Khon phân chia thành 02 khu chạy dọc theo đường giao thông liên xã Nậm Kè - Pá Mỳ). 
a) Bản Huổi Khon trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên 3.114,35 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 1.744 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 234,35 ha;

- Diện tích đất khác: 1.136 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 97 hộ;

- Số khẩu: 545 khẩu;
- Nam: 265 khẩu; 

- Nữ: 280 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Mông.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Pá Mỳ, xã Pá Mỳ;

- Phía Tây tiếp giáp xã Mường Toong;

- Phía Nam tiếp giáp đường Nậm Kè, xã Pá Mỳ;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Nậm Pan 1 xã Mường Toong.

c) Thành lập mới bản Huổi Khon 2 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.557,2 ha; trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp: 1.100 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 150 ha;

- Diện tích đất khác: 307,2 ha.
* Về dân số:
- Số hộ: 49 hộ;

- Số khẩu: 254 khẩu;

- Nam: 126 khẩu; 

- Nữ: 128 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Mông.

* Về tên gọi: Đặt tên là bản Huổi Khon 2.

* Các điều kiện khác: 

- Bản Huổi Khon 2 được thành lập đảm bảo cho công tác quản lý của chính quyền địa phương, đến nay điểm bản Huổi Khon 2 chưa có điện thắp sáng, điểm bản có 1 lớp học tạm cho trẻ mầm non và 1 lớp tiểu học.

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,216 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,2 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 1,6 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 1,5 ha/hộ.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Pá Mỳ xã Pá Mỳ;

- Phía Tây tiếp giáp xã Mường Toong;

- Phía Nam tiếp giáp đường Nậm Kè - Pá Mỳ, xã Nậm Kè và xã Pá Mỳ;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Huổi Khon 1 (bản còn lại sau khi chia tách chia tách).

b) Bản Huổi Khon sau khi chia tách còn lại đặt tên là bản Huổi Khon 1 
* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.557,15 ha; trong đó: 
- Diện tích đất nông nghiệp: 644 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 84,35 ha;

- Diện tích đất khác: 828,8 ha.

* Về dân số:
- Số hộ: 48 hộ;

- Số khẩu: 291khẩu;

- Nam: 139 khẩu; 

- Nữ: 152 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% người dân tộc Mông.
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Pá Mỳ xã Pá Mỳ;

- Phía Tây tiếp giáp xã Mường Toong;

- Phía Nam tiếp giáp bản Huổi Khon 2 (bản đề nghị thành lập);

- Phía Bắc tiếp giáp bản Nậm Pan 1 xã Mường Toong.
5. Chia tách bản Huổi Hốc để thành lập mới bản Huổi Hẹt, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Bản Huổi Hốc là bản có diện tích rộng, bản có 2 nhóm dân cư chia thành thành 2 khu, khu trên là đầu nguồn khe Huổi Hẹt và khu dưới là khe Huổi Hốc chạy dọc theo đường Si Pa Phìn - Mường Nhé, giao thông trong bản đi lại khó khăn). 
a) Bản Huổi Hốc trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 4.116,7 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 3.500 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 500 ha;

- Diện tích đất khác: 166,7 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 100 hộ;

- Số khẩu: 577 khẩu;

- Nam: 293 khẩu; 

- Nữ: 284 khẩu;

- Dân tộc: 100% là người dân tộc Mông.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Chuyên Gia 1 và Chuyên Gia 2, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Huổi Thanh 2 cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp xã Quảng Lâm;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Phiêng Vai cùng xã.

b) Thành lập mới bản Huổi Hẹt 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.058,35 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 1.656 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 315,35 ha;

- Diện tích đất khác: 87 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 50 hộ;

- Số khẩu: 299 khẩu;

- Nam: 150 người; 

- Nữ: 149 người;

- Thành phần dân tộc: 100% là người dân tộc Dao.
* Về tên gọi: Đặt tên là bản Huổi Hẹt. 

* Các điều kiện khác: 

- Bản Huổi Hẹt là bản tách ra từ bản Huổi Hốc và xa trung tâm xã, chưa có điện lưới, nhà họp thôn tạm, giao thông đi lại khó khăn.

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,19 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,17 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 1,3 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 1,2 ha/hộ.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Chuyên gia 1; bản Chuyên gia 2 cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Nậm Chà Nọi xã Quảng Lâm;

- Phía Nam tiếp giáp bản Quảng Lâm xã Quảng Lâm;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Huổi Hốc (còn lại sau khi chia tách).

c) Bản Huổi Hốc sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.058,35; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 1.844 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 184,65 ha;

- Diện tích đất khác: 79,7 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 50 hộ;

- Số khẩu: 278 khẩu;

- Nam: 143 khẩu; 

- Nữ: 135 khẩu;

- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Mông.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Chuyên gia 1; Chuyên gia 2 cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Huổi Thanh 2 cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Huổi Hẹt (bản đề nghị thành lập);

- Phía Bắc tiếp giáp bản Phiêng Vai cùng xã.

6. Chia tách bản Nậm Chà Nọi để thành mới bản Nậm Chà Nọi 2, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Bản Nậm Chà Nọi có diện tích tự nhiên rộng, dân cư sống rải rác phân bố không đều, bản cách trung tâm xã khoảng trên 04 km, bản có con suối chạy qua, về mùa mưa lũ con suối chia đôi bản thành 02 nhóm bản riêng biệt).  
a) Bản Nậm Chà Nọi trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.283,5 ha; trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp: 299,8 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 337,02 ha; 

- Diện tích đất khác: 1.646,68 ha.
* Về dân số:
- Số hộ: 72 hộ;

- Số khẩu: 405 khẩu;

- Nam: 227 khẩu;

- Nữ: 178 khẩu;  

- Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Mông.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Trạm Púng cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Nậm Kè xã Nậm Kè;

- Phía Nam tiếp giáp bản Na Cô Sa 1 xã Na Cô sa huyện Nậm Pồ;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Huổi Hốc xã Nậm Kè.

b) Thành lập mới bản Nậm Chà Nọi 2

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.031 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 150 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 122 ha; 

- Diện tích đất khác: 759 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 27 hộ;

- Số khẩu: 164 khẩu;

- Nam: 92 khẩu; 

- Nữ: 72 khẩu;

- Dân tộc: 100% dân tộc Mông.

* Các điều kiện khác: 

- Bản Nậm Chà Nọi 2 nằm cách xa trung tâm xã 4 km, về mùa mưa giao thông đi lại khó khăn, 100% người dân trên địa bàn đều là người dân tộc Mông, đời sống của người dân nhiều khó khăn, chưa có nhà họp bản, có 02 lớp học và chưa có điện lưới. 

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,2 ha/hộ; 

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,17 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 1,7 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 1,5 ha/hộ.

* Về tên gọi: Đặt tên là bản Nậm Chà Nọi 2.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Trạm Púng cùng xã;
- Phía Tây tiếp giáp bản Nậm Kè xã Nậm Kè;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Huổi Hốc xã Nậm kè;

- Phía Nam tiếp giáp bản Nậm Chà Nọi 1 (bản Nậm Chà Nọi 1 chia tách).

c) Bản Nậm Chà Nọi sau khi chia tách đặt tên là bản Nậm Chà Nọi 1 và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.252,5 ha; trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp: 149,8 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 215,02 ha;

- Diện tích đất khác: 887,68 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 45 hộ;

- Số khẩu: 241 khẩu;

- Nam: 135 khẩu; 

- Nữ: 106 khẩu;

- Dân tộc: 100% dân tộc Mông

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Trạm Púng, cùng xã; 

- Phía Tây tiếp giáp bản Nậm Kè xã Nậm Kè;

- Phía Nam tiếp giáp bản Na Cô Sa 1 xã Na Cô sa, huyện Nậm Pồ;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Nậm Chà Nọi 2 (bản đề nghị thành lập mới).

7. Chia tách bản Hồ Chim để thành lập bản Hồ Chim 1 và bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (Các hộ dân bản Hồ Chim sống phân tán, chia thành nhiều nhóm dân cư nằm cách xa nhau. Vì vậy gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước cũng như việc đi lại của người dân).
a) Bản Hồ Chim trước khi chia tách
* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.576 ha; trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp: 975 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 248 ha;

- Diện tích đất khác: 353 ha.
* Về dân số:
- Số hộ: 223 hộ;

- Số khẩu: 1.248 khẩu;

- Nam: 634 khẩu;

- Nữ: 614 khẩu.

Thành phần dân tộc: 

- Dân tộc Mông: 1203 người, chiếm 96,4% dân số trong xã; 

- Dân tộc kinh: 38 người; chiếm 3,04% dân số trong xã.

- Dân tộc Thái: 7 người; chiếm 0,56% dân số trong xã.

* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Làng Dung, xã Ma thì Hồ;

- Phía Tây tiếp giáp bản Huổi Chua và bản Huổi Quang, xã Ma thì Hồ;

- Phía Nam tiếp giáp xã Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Nậm Chim, xã Ma thì Hồ. 
b) Thành lập mới bản Hồ Chim 2 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 795 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 446 ha; 

- Diện tích đất thổ cư: 105 ha;

- Diện tích đất khác: 244 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ : 111 hộ ;

- Số khẩu : 621 khẩu;
- Nam: 314 người.

- Nữ: 307 người.

- Số người trong độ tuổi lao động: 230 người, 100% là lao động nông nghiệp. 

Thành phần dân tộc:  Có 2  dân tộc, trong đó:

- Mông: 613  người.

- Kinh: 8 người. 

* Về tên gọi:  Đặt tên là bản Hồ Chim 2. 
* Các điều kiện khác: 

- Điểm trường Tiểu học với  03 phòng học;

- Điểm trường Mầm non với 01 phòng học;

- Bản Hồ Chim 2 nằm cạnh quốc lộ 4H đường đi huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ, bản đã có điện lưới quốc gia, bản Hồ Chim 2 có 01 hạng mục công trình nước sinh hoạt tổng số vốn đầu tư 1 tỷ đồng.
- Diện tích đất ở bình quân của mỗi hộ trong bản là: 0,03 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân của mỗi hộ trong xã là: 0,0172 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân của mỗi hộ trong bản mức bình quân của trong xã là: 0,12 ha/hộ. 
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Làng Dung, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Huổi Chua, Huổi Quang 2, cùng xã ;
- Phía Nam tiếp giáp xã Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Hồ Chim 1, cùng xã.

c) Bản Hồ Chim sau khi chia tách đặt tên là bản Hồ Chim 1 và còn lại 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 781 ha; trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp: 529 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 143 ha;

- Diện tích đất khác: 109 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 112  hộ;

- Số khẩu: 627 khẩu;
- Nam: 320 người;
- Nữ: 307 người;
Thành phần dân tộc:  
- Dân tộc kinh: 30 người, chiếm 4,8%; 

- Dân tộc Mông: 590 người, chiếm 94,1%;

- Dân tộc Thái: 7 người, chiếm 1,1%.

* Các điều kiện khác:

- Điểm trường Tiểu học với  06 phòng học;
- Điểm trường Mầm non với 02 phòng học;

- Bản Hồ Chim 1 nằm cạnh quốc lộ 4H đường đi huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ, bản đã có điện lưới quốc gia, bản Hồ Chim 1 có 01 hạng mục công trình nước sinh hoạt tổng số vốn đầu tư 1 tỷ đồng.

- Diện tích đất ở bình quân của mỗi hộ trong bản là 0,0268 ha/hộ.
- Diện tích đất ở bình quân chung của xã là: 0,0172 ha/hộ.

- Diện tích đất sản xuất bình quân của mỗi hộ trong bản bằng mức bình quân của mỗi hộ trong xã là 0,1175 ha/hộ. 
* Về vị trí địa lý:   

- Phía Đông tiếp giáp bản Làng Dung cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Huổi Chua, Huổi Quang 2 cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp xã Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Nậm Chim cùng xã.
8. Chia tách Đội 1 và Đội 2 để thành lập mới bản Én, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (Đội 1, Đội 2 xã Mường Báng dân cư sống rải rác, đường xá đi lại và công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn, tình hình phát triển kinh tế xã hội tại các thôn, bản còn chậm). 
a) Đội 1 trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 29,92 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 19,18 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 9,72 ha;
- Diện tích đất khác: 1,02 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 110 hộ;
- Số khẩu: 543 khẩu;
- Nam: 256 khẩu;
- Nữ:  287 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp trung tâm y tế huyện Tủa Chùa, Đội 1, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp Đội 2, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp Đội 7, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp Đội 3, cùng xã.

b) Đội 2 trước khi chia tách
* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 23,6 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 15,05 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 7,45 ha;
- Diện tích đất khác: 1,1 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 99 hộ;

- Số khẩu: 463 khẩu;

+ Nam: 238 khẩu;

+ Nữ: 225 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp Đội 1, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp Đội 8, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp thôn Huổi Lực 2, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp Đội 3, cùng xã.

c) Thành lập mới bản Én

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 20,96 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 13,24 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 7,0 ha;
- Diện tích đất khác: 0,72 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 80 hộ;

- Số khẩu: 387 khẩu;
- Nam: 175 khẩu;
- Nữ: 212 khẩu.
* Về tên gọi: Đặt tên là bản Én. 
* Các điều kiện khác:

- Hiện tại trong thôn không có điểm trường nào; giao thông đi lại trong thôn còn gặp nhiều khó khăn, đa số là đường đất. Các hoạt động mang tính tập thể như: họp bản, hoặc các hoạt động văn hóa, lễ hội … đều tổ chức tại nhà trưởng thôn. 
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,09 ha;

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,31 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 0,17 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,27 ha/hộ.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp Đội 7, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp Đội 8, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp thôn Huổi Lực 2, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp Đội 1 và Đội 2, cùng xã.

d) Đội 1 sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 14,48 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 9,04 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 4,64 ha;
- Diện tích đất khác: 0,8 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 52 hộ;
- Số khẩu: 239 khẩu;
- Nam: 117 khẩu;
- Nữ:  122 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa, Đội 1, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp Đội 2, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp với bản Én (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp Đội 3, cùng xã.

e) Đội 2 sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Diện tích đất tự nhiên: 18,08 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 11,95 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 5,53 ha;
- Diện tích đất khác: 0,6 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 77 hộ;

- Số khẩu: 380 khẩu;

- Nam: 202 khẩu;

- Nữ: 178 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp Đội 1, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp Đội 8, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Én (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Ten (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã.

9. Chia tách Đội 3 để thành lập mới bản Ten, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (Đội 3 xã Mường Báng có dân số đông, dân cư sống rải rác, đường xá đi lại khó khăn).
a) Đội 3 trước khi chia tách:

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 45,17 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 35,0 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 7,67 ha;
- Diện tích đất khác: 2,5 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 148 hộ;
- Số khẩu: 651 khẩu;
+ Nam: 323 khẩu;
+ Nữ: 328 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp Đội 1, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa;

- Phía Nam tiếp giáp Đội 2, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp Đội 4, cùng xã.

b) Thành lập mới bản Ten 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 22,05 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 17,05 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 4,0 ha;
- Diện tích đất khác: 1,0 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 71 hộ;
- Số khẩu: 317 khẩu;
- Nam: 157 khẩu;
- Nữ: 160 khẩu.
* Về tên gọi: Đặt tên là bản Ten. 
* Các điều kiện khác:

- Hiện tại trong thôn chưa có điểm trường; giao thông đi lại trong thôn còn gặp nhiều khó khăn, đa số là đường đất. Các hoạt động mang tính tập thể như: họp bản, hoặc các hoạt động văn hóa, lễ hội … tổ chức tại nhà trưởng thôn. 

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,06 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,03 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong thôn: 0,25 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,35 ha/hộ.

* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp đường quốc lộ, khu Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa;

- Phía Tây tiếp giáp Đội 3, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp Đội 2, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Sẳng (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã.

c) Đội 3 sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Diện tích đất tự nhiên: 23,12 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 17,95 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 3,67 ha;

- Diện tích đất khác: 1,5 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 77 hộ;
- Số khẩu: 334 khẩu;
- Nam: 166 khẩu;
- Nữ: 168 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp Đội 1, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa;

- Phía Nam tiếp giáp Đội 2, cùng xã; 

- Phía Bắc tiếp giáp bản Sẳng (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã.

10. Chia tách Đội 4 để thành lập mới bản Sẳng, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (Đội 4 có dân số đông, dân cư sống rải rác, đường xá đi lại khó khăn).
a) Đội 4 trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 40,82 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 33,32 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 6 ha;
- Diện tích đất khác: 1,5 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 137 hộ;

- Số khẩu: 634 khẩu;

- Nam: 326 khẩu;

- Nữ: 308 khẩu.

* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp Đội 5, cùng xã; 

- Phía Tây tiếp giáp tổ dân phố Thắng Lợi 1, thị trấn Tủa Chùa; 

- Phía Nam tiếp giáp Đội 3, cùng xã; 
- Phía Bắc tiếp giáp thôn Đông Phi 2, cùng xã.  

b) Thành lập mới bản Sẳng 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 17,63 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 13,63 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 3,2 ha;
- Diện tích đất khác: 0,8 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 57 hộ;

- Số khẩu: 270 khẩu;

- Nam: 146 khẩu;

- Nữ: 124 khẩu.
* Về tên gọi: Đặt tên là bản Sẳng.
* Các điều kiện khác:

Hiện tại trong thôn không có điểm trường nào; giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, đa số là đường đất. Các hoạt động mang tính tập thể như: họp bản, hoặc các hoạt động văn hóa, lễ hội tổ chức tại nhà trưởng thôn.
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,06 ha/hộ;

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0.03 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 0,32 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong trong xã: 0,68 ha/hộ. 

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp Đội 5, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp Đội 4, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Ten (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp thôn Đông Phi 2, cùng xã.

c) Đội 4 sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 23,19 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 19,69 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 2,8 ha;
- Diện tích đất khác: 0,7 ha. 
* Về dân số:

- Số hộ: 80 hộ;

- Số khẩu: 364 khẩu;

- Nam: 180 khẩu;

- Nữ: 184 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Sẳng (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp khu Thắng Lợi 1, thị trấn Tủa Chùa;

- Phía Nam tiếp giáp Đội 3, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp thôn Đông Phi 2, cùng xã.

11. Chia tách thôn Háng Tơ Mang và một phần thôn Đông Phi 1, thôn Huổi Lếch để thành lập mới thôn Háng Tơ Mang 2, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (Các thôn Háng Tơ Mang, Thôn Đông Phi 1, thôn Huổi Lếch có dân số đông, dân cư sống rải rác, giao thông đi lại khó khăn).
a) Thôn Háng Tơ Mang trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 173,2 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 158,73 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 12,17 ha;
- Diện tích đất khác: 2,3 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 83 hộ;

- Số khẩu: 424 khẩu;

+ Nam: 214 khẩu;

+ Nữ: 210 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp thôn Đông Phi 1, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp xã Pa Ham huyện Mường Chà;

- Phía Nam tiếp giáp sông Nậm Mức, huyện Mường Chà;

- Phía Bắc tiếp giáp thôn Vàng Chua, xã Sính Phình;

b) Thôn Đông Phi 1 trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 77,5 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 70,5 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 6 ha;
- Diện tích đất khác: 1,0 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 67 hộ;
- Số khẩu: 404 khẩu;
- Nam: 198 khẩu;
- Nữ: 206 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp thôn Huổi Lếch, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp thôn Háng Tơ Mang, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp thôn Súng Ún, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp thôn Vàng Chua, xã Sính Phình.  

c) Thôn Huổi Lếch trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 70 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 60,0 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 9,0 ha;

- Diện tích đất khác: 1,0 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 58 hộ;

- Số khẩu: 320 khẩu;

- Nam: 147 khẩu;

- Nữ: 173 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Cáp thị trấn Tủa Chùa;

- Phía Tây tiếp giáp thôn Đông Phi 1, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp thôn Súng Ún, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp thôn Phi Dinh 1, xã Sính Phình.

d) Thành lập mới thôn Háng Tơ Mang 2

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 86,3 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 79,3 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 5,8 ha;
- Diện tích đất khác: 1,2 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 60 hộ;

- Số khẩu: 324 khẩu;

- Nam: 165 khẩu;

- Nữ: 159 khẩu.
* Về tên gọi: Đặt tên là thôn Háng Tơ Mang 2. 
* Các điều kiện khác:

- Hiện tại trong thôn có một điểm trường tiểu học và mẫu giáo gồm: 4 Phòng học; trong đó có: 02 phòng học lớp mẫu giáo, 02 phòng học lớp tiểu học. giao thông đi lại trong thôn còn gặp nhiều khó khăn, đa số là đường đất. Các hoạt động mang tính tập thể như: họp bản, hoặc các hoạt động văn hóa, lễ hội … đều tổ chức tại nhà trưởng thôn. 

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,10 ha/hộ;

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0.03 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong thôn: 0,68 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ xã: 0,68 ha/hộ.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp thôn Háng Tơ Mang 1, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp thôn Vàng Chua, xã Sính Phình;

- Phía Nam tiếp giáp thôn Đông Phi 1, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp thôn Huổi Lếch cùng xã.
f) Thôn Háng Tơ Mang sau khi chia tách đặt tên là thôn Háng Tơ Mang 1 và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 108,20 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 99,0 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 7,9 ha;
- Diện tích đất khác: 1,3 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 48 hộ;

- Số khẩu: 253 khẩu;

- Nam: 129 khẩu;

- Nữ: 124 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp thôn Đông Phi 1, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp thôn Háng Tơ Mang 2, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp sông Nậm Mức, huyện Mường Chà;

- Phía Bắc tiếp giáp thôn Vàng Chua, xã Sính Phình.

g) Thôn Đông Phi 1 giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 61,5 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 55,93 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 4,77 ha;
- Diện tích đất khác: 0,8 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 45 hộ;

- Số khẩu: 275 khẩu;

- Nam: 130 khẩu;

- Nữ: 145 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp thôn Huổi Lếch, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp thôn Háng Tơ Mang 1, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp thôn Súng Ún, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp thôn Vàng Chua, xã Sính Phình.

h) Thôn Huổi Lếch giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 64,7 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 55,0 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 8,7 ha;

- Diện tích đất khác: 1,0 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 55 hộ;

- Số khẩu: 296 khẩu;

- Nam: 135 khẩu;

- Nữ: 161 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa;

- Phía Tây tiếp giáp thôn Đông Phi 1, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp thôn Háng Tơ Mang 2, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp thôn Phi Dinh 1, xã Sính Phình.

12. Chia tách thôn Sông A để thành lập thôn Sông A 1 và thôn Sông A 2, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (Thôn Sông A có dân số đông, dân cư sống rải rác, giao thông đi lại khó khăn).
a) Thôn Sông A trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 453,12 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 244,6 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 10,4 ha;
- Diện tích đất khác: 198,12 ha.

* Về dân số:

- Số hộ: 113 hộ;

- Số khẩu: 589 khẩu.

- Nam: 297 khẩu;
- Nữ: 292 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp thôn Pàng Nhang, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Khua Trá, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo;

- Phía Nam tiếp giáp thôn Vàng Củ, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Nà Xa, xã Mường Đun.

b) Thành lập mới thôn Sông A 2 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 226,563 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 122,9 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 5,430 ha;

- Diện tích đất khác: 98,233 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 59 hộ;

- Số khẩu: 299 khẩu;

- Nam: 141 khẩu;

- Nữ: 158 khẩu.
* Về tên gọi: Đặt tên là thôn Sông A 2. 
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Khua Trá, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo; 

- Phía Tây tiếp giáp thôn Pàng Nhang (cùng xã) và bản Khua Trá, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo; 

- Phía Nam tiếp giáp thôn Sông A 1, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Nà Xa, xã Mường Đun.

c) Thôn Sông A sau khi chia tách đặt tên là thôn Sông A 1 và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 226,557 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 121,7 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 4,97 ha;

- Diện tích đất khác: 99,887 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 54 hộ;

- Số khẩu: 290 khẩu;
- Nam: 156 khẩu;
- Nữ:  134 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Khua Trá, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo;

- Phía Tây tiếp giáp thôn Sông A 2, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp thôn Vàng Củ, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Túc, xã Mường Đun.

13. Chia tách bản Hua Nặm để thành lập mới bản Pá Liếng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (Bản Hua Nặm phân thành 02 khu tách biệt, cách nhau khoảng 04 km gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân, khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý nhân khẩu của chính quyền địa phương).
a) Bản Hua Nặm trước khi chia tách
* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 251 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 76 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 2,72 ha;
- Diện tích đất khác: 172,28 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 68 hộ;

- Số khẩu: 404 khẩu;
- Nam: 196 khẩu; 

- Nữ: 208 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Pú Khớ, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp xã Mường Phăng, huyện Điện Biên;

- Phía Nam tiếp giáp bản Pu Cai, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Mánh Đanh, cùng xã.

b) Thành lập mới bản Pá Liếng 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 131 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 35 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 1,28 ha;
- Diện tích đất khác: 94,72 ha; 
* Về dân số:

- Số hộ: 32 hộ;

- Số khẩu: 183 khẩu;
- Nam: 87 khẩu;
- Nữ: 96 khẩu.
* Về tên gọi: Đặt tên là bản Pá Liếng. 
* Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,04 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,02 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 1,09 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,2 ha/hộ.

- Cơ sở vật chất của bản mới: Có 01 lớp học Mầm non.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Hua Nặm, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp xã Mường Phăng, huyện Điện Biên;

- Phía Nam tiếp giáp bản Pu Cai, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Mánh Đanh, cùng xã.

c) Bản Hua Nặm sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 120 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 41 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 1,44 ha;
- Diện tích đất khác: 77,56 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 36 hộ;

- Số khẩu: 221 khẩu.

- Nam: 109 khẩu

- Nữ: 112 khẩu
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Pú Khớ, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Pá Liếng (bản đề nghị thành lập mới);

- Phía Nam tiếp giáp bản Pu Cai, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Mánh Đanh, cùng xã.

14. Chia tách bản Thộ Lộ để thành lập mới bản Huổi Châng, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (Dân cư sống tập trung thành 02 khu vực cách xa nhau 04 km, gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân cũng như trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý nhân khẩu trong xã).
a) Bản Thộ Lộ trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 618,9 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 584,25 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 1 ha;
- Diện tích đất khác: 33,65 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 44 hộ; 

- Số khẩu: 267 khẩu.

- Nam: 139 người

- Nữ: 128 người
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Huổi Hỏm và xã Nà Sáy (huyện Tuần Giáo);

- Phía Tây tiếp giáp bản Tọ Nọ và bản Huổi Chỏn, cùng xã;
- Phía Nam tiếp giáp bản Tọ Nọ và bản Huổi Hỏm, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp đồi Thộ Lộ và bản Huổi Háo, cùng xã.

b) Thành lập mới bản Huổi Châng 
* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 311,5 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 285,76 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 0,5 ha;
- Diện tích đất khác: 25,24 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 23 hộ; 

- Số khẩu: 154 khẩu;
- Nam: 79 khẩu;

- Nữ: 75 khẩu.
* Về tên gọi: Đặt tên là bản Huổi Châng. 
* Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,022 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,03 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 12,42 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 5,17 ha/hộ.

* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Thộ Lộ, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Tọ Nọ và bản Huổi Chỏn, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Tọ Nọ, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Huổi Háo, cùng xã.

c) Bản Thộ Lộ sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 307,4 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 298,49 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 0,5 ha;
- Diện tích đất khác: 8,41 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 21 hộ;

- Số khẩu: 113 khẩu.

- Nam: 60 khẩu. 

- Nữ: 53 khẩu.

* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Huổi Hỏm (cùng xã) và xã Nà Sáy (huyện Tuần Giáo);

- Phía Tây tiếp giáp bản Huổi Châng (bản đề nghị thành lập mới);

- Phía Nam tiếp giáp bản Tọ Nọ và bản Huổi Hỏm, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Thộ Lộ, cùng xã.

15. Chia tách bản Lịch Cang để thành lập mới bản Ten Muông, xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (Dân cư sống rải rác thành 02 khu riêng biệt, cách nhau 02 km, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân số đông gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân).
a) Bản Lịch Cang trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 758,8 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 20 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 9,8 ha;
- Diện tích đất khác: 729 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 125 hộ; 

- Số khẩu: 588 khẩu;
- Nam: 305 khẩu;
- Nữ: 283 khẩu.
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Lịch Tở, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Ten, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Pá Nặm, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Pú Nen, xã Búng Lao.

b) Thành lập mới bản Ten Muông 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 373,5 ha.

- Diện tích đất nông nghiệp: 9,4 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 4,1 ha;
- Diện tích đất khác: 360 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 57 hộ; 

- Số khẩu: 259 khẩu;

- Nam: 140 khẩu;

- Nữ: 119 khẩu.

* Về tên gọi: Đặt tên là bản Ten Muông. 
* Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,072 ha/hộ;

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,001 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 0,16 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,021 ha/hộ.
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Lịch Tở, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Lịch Cang (còn lại sau khi chia tách), cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Pá Nặm, xã Mường Lạn;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Pú Nen, xã Búng Lao.

c) Bản Lịch Cang sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 385,3 ha; trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp: 10,6 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 5,7 ha;
- Diện tích đất khác: 369 ha.
* Về dân số:
- Số hộ: 68 hộ;

- Số khẩu: 329 khẩu;
- Nam: 165 khẩu;

- Nữ: 164 khẩu;

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Ten Muông (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Ten, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Pá Nặm, xã Mường Lạn;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Pú Nen, xã Búng Lao.

16. Chia tách bản Nà Lấu để thành lập mới bản Lấu Cang, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (Dân cư sống rải rác, địa bàn rộng, gây khó khăn cho sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân). 
 a) Bản Nà Lấu trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 860 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 796,82 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 11,18 ha;
- Diện tích đất khác: 52 ha. 

* Về dân số: 

- Số hộ: 145 hộ;

- Số khẩu: 697 khẩu;

- Nam: 339 khẩu;

- Nữ: 358 khẩu; 

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp cánh đồng bản Búng, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp đồi Pú Phạ, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Kéo, xã Xuân Lao;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Pú Nen, cùng xã.

b) Thành lập mới bản Lấu Cang 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 360 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 338,25 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 4,25 ha;
- Diện tích đất khác: 17,5 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 65 hộ;

- Số khẩu: 298 khẩu;
- Nam: 143 khẩu;

- Nữ: 155 khẩu.

* Về tên gọi: Đặt tên là bản Lấu Cang. 
* Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,065 ha/hộ;

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,094 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 5,2 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,67 ha/hộ;

* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Búng I, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp đồi bản Búng, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Nà Lấu, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Búng I, cùng xã.

c) Bản Nà Lấu sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 500 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 458,57 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 6,93 ha;

- Diện tích đất khác: 34,5 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 80 hộ;

- Số khẩu: 399 khẩu;
- Nam:196 người;
- Nữ: 203 người.
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Búng, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp đồi Pú Phạ, bản Pú Phạ, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Kéo, xã Xuân Lao;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Lấu Cang (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã.
17. Chia tách bản Pọng để thành lập mới bản Ban, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (Dân cư sống rải rác, cách xa nhau chia thành hai khu vực riêng biệt ven suối Nậm Pọng, khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân). 
a) Bản Pọng trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 496,6 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 208,67 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 12,33 ha;

- Diện tích đất khác: 275,6 ha.

* Về dân số:

- Số hộ: 167 hộ;

- Số khẩu: 728 khẩu;
- Nam: 370 người

- Nữ: 358 người
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Xôm, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Tà Cáng, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Thái, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Nậm Pọng, cùng xã.
b) Thành lập mới bản Ban: 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 256,4 ha.

- Diện tích đất nông nghiệp: 104,1 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 6,1 ha;

- Diện tích đất khác: 146,2 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 82 hộ;

- Số khẩu: 341 khẩu;
- Nam: 172 người

- Nữ: 169 người
* Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,075 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,022 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 1,27 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 1,63 ha/hộ.

* Về tên gọi: Đặt tên là bản Ban. 
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Pọng (còn lại sau khi chia tách), cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Tà Cáng, xã Nà Tấu;

- Phía Nam tiếp giáp bản Thái, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Nậm Pọng, cùng xã.

c) Bản Pọng sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 240,2 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 104,57 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 6,23 ha;
- Diện tích đất khác: 129,4 ha.
* Về dân số:

- Số hộ: 85 hộ;

- Số khẩu: 387 khẩu;
- Nam: 198 khẩu;
- Nữ: 189 khẩu.

* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Xôm, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Ban (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã;


- Phía Nam tiếp giáp bản Thái, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Nậm Pọng, cùng xã.

18. Chia tách bản Thái để thành lập mới bản Huổi Tăng và bản Co Pháy, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (Dân cư sống rải rác thành các khu vực riêng lẻ cách xa nhau. Địa hình phức tạp, dân số đông gây khó khăn trong sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân).

a) Bản Thái trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 484,5 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 286,9 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 20 ha;

- Diện tích đất khác: 177,6 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 163 hộ;

- Số khẩu: 802 khẩu;
- Nam: 421 khẩu;

- Nữ: 381 khẩu.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Xôm, cùng xã; 

- Phía Tây tiếp giáp bản Na Luông, xã Ẳng Nưa;

- Phía Nam tiếp giáp bản Xôm, bản Đắng, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Pọng, bản Tà Cáng, xã Nà Tấu.

b) Thành lập mới bản Huổi Tăng 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 184,4 ha; trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp: 94,6 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 6,1 ha;

- Diện tích đất khác: 83,7 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 57 hộ;
- Số khẩu: 280 khẩu;
- Nam: 137 khẩu;

- Nữ: 143 khẩu.

* Về tên gọi: Đặt tên là bản Huổi Tăng. 
* Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,10 ha/hộ;

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,02 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 1,66 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 1,63 ha/hộ.

* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Pọng, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Tà Cáng, xã Nà Tấu;

 - Phía Nam tiếp giáp bản Thái (còn lại sau khi chia tách), cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Pọng, cùng xã.

c) Thành lập mới bản Co Pháy 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 99,2 ha.
- Diện tích đất nông nghiệp: 90,2 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 5,8 ha;

- Diện tích đất khác: 3,2 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 52 hộ;

- Số khẩu: 252 khẩu;
- Nam: 117 khẩu;

- Nữ: 135 khẩu.

* Về tên gọi: Đặt tên là bản Co Pháy. 
* Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,11 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,02 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 1,73 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 1,63 ha/hộ.

* Vị trí địa lý:  

- Phía Đông tiếp giáp bản Xôm, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Na Luông, xã Ẳng Nưa;

- Phía Nam tiếp giáp bản Đắng, bản Xôm, cùng xã;
- Phía Bắc giáp tiếp bản Thái (sau khi chia tách còn lại), cùng xã.

d) Bản Thái sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 200,9 ha; trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp: 102,1 ha;
- Diện tích đất thổ cư: 8,1 ha;
- Diện tích đất khác: 90,7 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 54 hộ; 

- Số khẩu: 270 khẩu;
- Nam: 167 khẩu;

- Nữ: 103 khẩu.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Xôm, cùng xã;

- Phía Tây giáp bản Na Luông, xã Ẳng Nưa;

- Phía Nam giáp bản Co Pháy (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã;
- Phía Bắc giáp bản Huổi Tăng (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã.

19. Chia tách bản Đắng để thành lập mới bản Co Muông (Dân cư sống rải rác thành 02 khu vực cách xa nhau. Địa bàn phức tạp, dân số đông gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân).
a) Bản Đắng trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 495 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 168,9 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 17,3 ha;

- Diện tích đất khác: 308,8 ha.

* Về dân số:

- Số hộ: 160 hộ; 

- Số khẩu: 737 khẩu;
- Nam: 352 khẩu;

- Nữ: 385 khẩu.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Nong, xã Ngối Cáy;

- Phía Tây tiếp giáp bản Xôm, xã Ngối Cáy;

- Phía Nam tiếp giáp bản Thái, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Chan I, cùng xã.

b) Thành lập mới bản Co Muông 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 254 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 90,2 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 9,4 ha;
- Diện tích đất khác: 154,4 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 81 hộ; 

- Số khẩu: 371 khẩu;
- Nam: 192 khẩu;

- Nữ: 179 khẩu.

* Về tên gọi: Đặt tên là bản Co Muông. 
* Các điều kiện khác: 

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,12 ha/hộ;

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,02 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 1,11 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 1,63 ha/hộ.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Nong, xã Ngối Cáy; 

- Phía Tây tiếp giáp bản Đắng (sau khi chia tách), cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Thái, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Chan I, cùng xã.

c) Bản Đắng sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 241 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 78,7 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 7,9 ha;

- Diện tích đất khác: 154,4 ha.

* Về dân số:

- Số hộ: 79 hộ; 

- Số khẩu: 366 khẩu;

- Nam: 160 khẩu;

- Nữ: 206 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Co Muông (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Xôm, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Thái, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Chan I, cùng xã.

20. Chia tách bản Chan II để thành lập mới bản Pơ Mu, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (Bản Chan II địa bàn rộng, dân cư sống tách thành 02 khu vực riêng biệt, cách xa nhau 03 km, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn)
a) Bản Chan II trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 103,25 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 12,27 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 8,5 ha; 

- Diện tích đất khác: 82,48 ha.

* Dân số:

- Số hộ: 67 hộ;

- Số khẩu: 339 khẩu;
- Nam: 160 khẩu;
- Nữ: 179 khẩu.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Chan III, xã Ngối Cáy;

- Phía Tây tiếp giáp bản Nặm Pọng, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Chan I, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Huổi Lóng, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà.

b) Thành lập mới bản Pơ Mu 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 51,56 ha.

- Diện tích đất nông nghiệp: 4,3 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 1,2 ha;

- Diện tích đất khác: 46,06 ha.
* Về dân số: 

- Số hộ: 13 hộ:

- Số khẩu: 71 khẩu;
- Nam: 30 khẩu;

- Nữ: 41 khẩu.

* Về tên gọi: Đặt tên là bản Pơ Mu.
* Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,09 ha/hộ;

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,022 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 0,33 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 1,63 ha/hộ.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Chan III, xã Ngối Cáy;

- Phía Tây tiếp giáp bản Nặm Pọng, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Chan II, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Huổi Lóng, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà.

c) Bản Chan II sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 51,69 ha; trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp: 7,97 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 7,3 ha;

- Diện tích đất khác: 36,42 ha.
* Về dân số:  

- Số hộ: 54 hộ;
- Số khảu: 268 khẩu;
- Nam: 130 khẩu;

- Nữ: 138 người.
* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Chan III, xã Ngối Cáy;

- Phía Tây tiếp giáp bản Nặm Pọng, cùng xã;
- Phía Nam tiếp giáp bản Chan I, cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Pơ Mu (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã;

21. Chia tách bản Ngối để thành lập mới bản Xuân Ban, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (Dân cư sống rải rác cách xa nhau, ven theo hai bên suối, địa hình phức tạp gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân).
a) Bản Ngối trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 218 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 139,84 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 18,7 ha;

- Diện tích đất khác: 59,46 ha.

* Về dân số:

- Số hộ: 157 hộ;

- Số khẩu: 755 khẩu;
- Nam: 371 khẩu;

- Nữ: 384 khẩu.
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Cáy, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Sẳng, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Co Hắm, xã Ẳng Nưa;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Chan III, cùng xã. 

b) Thành lập mới bản Xuân Ban 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 116 ha; trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp: 70,92 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 10,3 ha;

- Diện tích đất khác: 34,78 ha.

* Về dân số:

- Số hộ: 72 hộ;

- Số khẩu: 348 khẩu;
- Nam: 189 ha;

- Nữ: 159 ha.
* Về tên gọi: Đặt tên là bản Xuân Ban. 

* Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 1,14 ha/hộ;

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,015 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 0,985 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,108 ha/hộ;

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Cáy, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Sẳng, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Pú Tỉu, xã Ẳng Tở;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Ngối (còn lại sau khi chia tách), cùng xã.

c) Bản Ngối sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 102 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 68,92 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 8,4 ha;

- Diện tích đất khác: 24,68 ha.

* Về dân số:

- Số hộ: 85 hộ;

- Số khẩu: 407 khẩu;
- Nam: 182 khẩu;

- Nữ: 225 khẩu.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Cáy, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Sẳng, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Xuân Ban (đề nghị thành lập mới), cùng xã;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Chan III, cùng xã.

22. Chia tách bản Cáy để thành lập mới bản Co Hắm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sống rải rác theo hai bên suối, gây khó khăn cho phát triển sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân).
a) Bản Cáy trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 240 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 198,23 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 15 ha;

- Diện tích đất khác: 26,77 ha.

* Về dân số:

- Số hộ: 141 hộ;

- Số khẩu: 628 khẩu;
- Nam: 312 khẩu;

- Nữ: 316 khẩu.
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Huổi Chỏn, xã Ẳng Tở;

- Phía Tây tiếp giáp bản Ngối, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản dãy Pú Ổn, bản Ngối, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp đỉnh Thộ Lộ, bản Ngối, cùng xã.  

b) Thành lập mới bản Co Hắm 
* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 112 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 97,23 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 6,7 ha;

- Diện tích đất khác: 8,07 ha.

* Về dân số:

- Số hộ: 84 hộ;

- Số khẩu: 358 khẩu;
- Nam: 176 khẩu;

- Nữ: 182 khẩu;

* Về tên gọi: Đặt tên là bản Co Hắm. 
* Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,079 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,015 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 1,158 ha/hộ;
- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,108 ha/hộ.

Diện tích đất sản xuất bình quân chung mỗi hộ gia đình của bản Co Hắm: 1,33 ha/hộ thấp hơn so với mức bình quân chung trong xã: 6,9 ha/hộ.
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Huổi Chỏn, xã Ẳng Tở; 

- Phía Tây tiếp giáp bản Cáy (còn lại sau khhi chia tách), cùng xã; 

- Phía Nam tiếp giáp bản dãy Pú Ổn, bản Ngối, cùng xã;  
- Phía Bắc tiếp giáp đỉnh Thộ Lộ, bản Ngối, cùng xã.    

c) Bản Cáy sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 128 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 101 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 8,3 ha;

- Diện tích đất khác: 18,7 ha.

* Về dân số:

- Số hộ: 57 hộ;

- Số khẩu: 270 khẩu;
- Nam: 136 khẩu;
- Nữ: 134 khẩu.

* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Co Hắm (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Ngối, cùng xã; 

- Phía Nam tiếp giáp dãy Pú Ổn, bản Ngối, cùng xã;
- Phía Bắc tiếp giáp đỉnh Thộ Lộ, bản Ngối, cùng xã.  

23. Chia tách bản Nong để thành lập mới bản Co Cọ, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (Dân cư sống rải rác thành hai khu vực cách xa nhau, địa hình phức tạp gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân). 
a) Bản Nong trước khi chia tách

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 219 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 112,06 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 14,7 ha;

- Diện tích đất khác: 92,24 ha.

* Về dân số:

- Số hộ: 118 hộ;

- Số khẩu: 532 khẩu;
- Nam: 263 khẩu;

- Nữ: 269 khẩu.
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp dãy núi Pú Ổn, bản Ngối, cùng xã;

- Phía Tây tiếp giáp bản Xôm, cùng xã;

- Phía Nam tiếp giáp bản Đắng, xã Mường Đăng;

- Phía Bắc tiếp giáp bản Sẳng, cùng xã.  

b) Thành lập mới bản Co Cọ 

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 118 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 58,28 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 8,6 ha;

- Diện tích đất khác: 51,12 ha.

* Về dân số: 

- Số hộ: 60 hộ;

- Số khẩu: 273 khẩu;
- Nam: 134 khẩu;

- Nữ: 139 khẩu.
* Về tên gọi: Đặt tên là bản Co Cọ. 
* Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong bản: 0,14 ha/hộ;

- Diện tích đất ở bình quân mỗi hộ trong xã: 0,015 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong bản: 0,971ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ trong xã: 0,108 ha/hộ;

* Vị trí địa lý:

- Phía Đông tiếp giáp bản Sẳng, cùng xã; 

- Phía Tây tiếp giáp bản Co Cọ, cùng xã; 

- Phía Nam tiếp giáp bản Nong (còn lại sau khi chia tách), cùng xã; 
- Phía Bắc tiếp giáp bản Sẳng, cùng xã.

c) Bản Nong sau khi chia tách giữ nguyên tên gọi và còn lại

* Về diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên: 101 ha; trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 53,78 ha;

- Diện tích đất thổ cư: 6,1 ha;

- Diện tích đất khác: 41,12 ha.

* Về dân số:
- Số hộ: 58 hộ;

- Số khẩu: 259 khẩu;
- Nam: 129 khẩu;
- Nữ: 130 khẩu.
* Vị trí địa lý: 

- Phía Đông tiếp giáp bản Sẳng, cùng xã;

- Phía Tây và phía Nam tiếp giáp bản Đắng, xã Mường Đăng;
- Phía Bắc tiếp giáp bản Co Cọ (bản đề nghị thành lập mới), cùng xã.
Trên đây là Tờ trình về việc chia tách từ 28 thôn, bản, đội để thành lập thêm 30 thôn, bản mới thuộc tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KT-TH, NC.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

Mùa A Sơn
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